
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 0 0

7 0 0

8 1 61 5005 Sa TC độ 3+ BQ + TT độ 1/  CTC dài

2 0

3 0

4 0

8 5 22 2002 UBT (T) 8 cm

8 6 30 0000 UBT (P) 8cm

8 7 29 ĐT UBT (T) 6 cm

9 8 45 0000 UXTC 10 tuần + UBT (T) 

9 9 36 2002 NXTC 12 tuần

9 10 24 0000 VS 1 + UBT (P) 6cm

11 11 62 6004 UBT (T) 7 cm

11 12 29 0000 VS 1 + UBT (P) 6cm

11 13 37 2002 UBT (P) 8cm

11 14 21 1001 UBT 2bên 8cm

7 0 0

7 0 0

8 1 72 100010 Sa TC độ 3 + BQ+ TT độ 2

2 0

8 3 63 4014 Sa TC + BQ + TT độ 4/Polype CTC

4 0

8 5 31 3003 UBT 2bên 6cm

8 6 24 0000 UBT (P) 6cm

9 7 56 3023 UBT (T) 8 cm

9 8 32 1011 NXTC (dưới thanh mạc) 12tuần

Q.HIẾU + MẬN

HƯNG.PNT + THỤC TRANG + THU BA

HƯNG.PNT + THỤC TRANG + THU BA

BS KHOA NS + ĐÌNH HÀO (C)

V.THÀNH + N.BÍCH.TT + ÁNH NGA.TT

   

V.THÀNH + ÁNH NGA.TT + N.BÍCH.TT

Q.HIẾU + MẬN

THƯƠNG.BM + THU.YQG + MỸ HẠNH 3

H.THẮM + V.HÙNG

H.THẮM + V.HÙNG

YÊN + NGỌC.NT

YÊN + NGỌC.NT

BS KHOA NS + H.NHẬT (S)

      

M.TUYỀN + ÁNH NGA.TT

KIM CHI + VĂN

KIM CHI + VĂN

THƯƠNG.BM + THU.YQG + MỸ HẠNH 3

THƯƠNG.BM + THU.YQG + MỸ HẠNH 3

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + TRÍ 2 (S)

BS KHOA NS + Q.HẢI (C)

MỸ NHI + M.TUYỀN + ÁNH NGA.TT

  

1) Đặt mảnh ghép thành T&S ÂĐ

2)Cố định BQ - TT vào D/C cùng - gai

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC cắt  NX

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Đặt mảnh ghép thành T&S ÂĐ nâng BQ-TT  

2)Cố định BQ - TT vào D/C cùng - gai  

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + PP có u

NSBTC Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Đặt mảnh ghépTH thành Trước nâng BQ

2) Cắt đoạn CTC

Từ ngày 31/12/2012 đến ngày 06/01/2013 (Tuần1)

3) NS Khâu ngắn & đính  D/C TC- cùng

       Cố địnhTC vào mỏm nhô

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ BÉ SÁU

NGUYỄN THỊ BÍCH LAN

NGUYỄN THỊ RỒNG 

DƯƠNG THỊ THU HẰNG

VŨ THỊ LOAN

ĐOÀN VŨ THANH TUYỀN

VÕ THỊ LÌNH

ĐẶNG THỊ KIM PHƯỢNG

LÊ THỊ MẢNH

NGUYỄN THỊ HIỀN

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ MINH

NGUYỄN THỊ THANH DUNG

TRẦN THÚY NGUYỆT

NGUYỄN THỊ CẠN

VÕ THỊ HỒNG THÚY

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

VÕ THỊ MỴ

5 N

11211

10665

10656

10867

10653

10901

88 N

10454

11424

10618

10880

10646

10647

SHC

81 N

10643

10903

PM

Ngày: 31/12/2012 

Ngày: 02/01/2013 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: TƯ 



9 9 27 ĐT U quái BT (P) 6cm

11 10 45 3003 UBT(T) 11cm/VMC Cắt 1/2 TC

11 11 42 4004 Vòng xuyên cơ

11 12 31 1001 UBT (T) 7 cm

11 13 33 2012 UBT   7cm

11 14 24 ĐT UBT   8cm

15 42 20125 UBT (P) 8cm

7 0 0

7 0 0

8 1 41 3043 Sa TC độ 3+ BQ độ4 + TT độ 1

2 0

3 0

8 4 24 ĐT UBT (T) 7 cm

8 5 35 2002 UBT (T) 8 cm

8 6 20 ĐT UBT (P) 7cm

9 7 45 2002 UXTC 12tuần

9 8 37 1001 NXTC nhỏ + UBT (T) 6cm

9 9 25 ĐT
UBT 2bên 8cm/Tâm thần chậm phát 

triển

11 10 45 2022 UXTC 12tuần

11 11 39 1010 UBT (P) 6cm

11 12 24 1011 UBT (T) 6 cm

11 13 39 2002 UBT (T) 5 cm

11 14 31 0000 VS 1 + UBT (T) 8cm

7 0 0

7 0 0

8 1 54 6006 Sa TC độ 3+ BQ độ 3 + TT độ 2 

2 0

8 3 30 0010 NXTC 6cm

8 4 28 3023 UBT (T) 6cm

8 5 26 0000 UBT (P) 8cm

MỸ NHI + HỒ HOA + N.BÍCH.TT

H.HIỆP + TR.LOAN

H.HIỆP + TR.LOAN

Q.HƯƠNG + CHINH.TT

Q.HƯƠNG + CHINH.TT

BS KHOA NS + THÚY PHƯỢNG (S)

BS KHOA NS + HỒNG DƯƠNG (C)

MỸ NHI + HỒ HOA + N.BÍCH.TT

D.MINH + LÊ DIỆP + G.ĐỨC

D.MINH + LÊ DIỆP + G.ĐỨC

LÊ DIỆP + G.ĐỨC

N.ĐIỆP2 + HIỀN.CĐT + PHƯỢNG.PNT

N.ĐIỆP2 + HIỀN.CĐT + PHƯỢNG.PNT

N.ĐIỆP2 + PHƯỢNG.PNT

V.THÀNH + TÔ NGUYỆT + N.BÍCH.TT

  

TÔ NGUYỆT + N.BÍCH.TT

KIM CHI + TUYẾT TRINH

KIM CHI + TUYẾT TRINH

MỸ NGỌC + THANH THÚY

HUỲNH HẢI + AN

HUỲNH HẢI + AN  

DỰ BỊ

BS KHOA NS + NGUYỄN LONG (S)

BS KHOA NS + NGỌC DUNG (C)

HƯNG.PNT + THU BA

MỸ NGỌC + THANH THÚY

MỸ NGỌC + THANH THÚY

NS CĐ ĐT

1) Đặt mảnh ghép thành T&S nâng BQ-TT

2) NS Khâu ngắn & đính D/C TC- cùng

NS bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD , Đoạn sản

NS Cắt PP có u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Đặt mảnh ghép thành T&S nâng BQ

2) Đặt TOT

3) NS Cố định TC vào mỏm nhô

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng,  TS, ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

LÊ THỊ TÌNH

PHAN THỊ KIM TRÀNG

HUỲNH THỊ BÉ DUNG

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HẠNH

DƯƠNG THỊ QUÂN

NGUYỄN THỊ BÉ HAI

LÊ THỊ PHƯỢNG

CHÂU THỊ MỸ LẠC

ĐOÀN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ TUYẾT KIỀU

DƯƠNG THỊ TRANG

HỒ VÂN KHANH

CAO THỊ THÍA

LÊ THỊ TUYẾT HOA

NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY

TĂNG THỊ LAN

LÂM BÍCH PHƯƠNG

NGÔ THỊ HOÀNG OANH

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ THANH TRANG

TRẦN THỊ THANH DIỆU

NGUYỄN THỊ HẠNH

ĐẶNG THỊ TƯ

NGUYỄN THỊ HÀ

29 N

10891

10820

10723

10655

10682

10834

10749

10694

10675

10684

10697

10654

10683

10677

11196

91 N

11161

10928

10666

10668

10672

10711

Thứ: SÁU 

Ngày: 03/01/2013 

Ngày: 04/01/2013 

Thứ: NĂM 



9 6 50 4004 UBT 2bên 7cm

9 7 35 3003 LNMCơ TC

9 8 22 ĐT UBT (T) 6 cm

11 9 42 2002 UBT (T) 5 cm

11 10 33 1011 LNMTC 2BT 5cm

11 11 28 0000 VS 1 + UBT (P) 5cm

11 12 32 0000 VS 1 + UBT (P) 7cm

11 13 27 0000 UBT (P) 5cm

14 21 ĐT UBT (T) 8cm

BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN

QUỐC DUY + HIỀN.CĐT

QUỐC DUY + HIỀN.CĐT

DỰ BỊ

THƯƠNG.BM + THỤC TRANG + ĐOAN

THƯƠNG.BM + THỤC TRANG + ĐOAN

THỤC TRANG + ĐOAN

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Ngày 28 tháng 12 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

THỊ TUM

VÕ HOÀNG HẠNH NGUYÊN

NGUYỄN THỊ DIỄM

NGÔ NGUYỄN KIM NGỌC

LÂM MỸ LAN

NGUYỄN THỊ NGA

SOKNY

LÊ THỊ HOÀNG SƯƠNG

BÙI THỊ THU THỦY

10699

10576

10716

10589

10651

10824

10309

10755

10708


